
UBND TỈNH ĐỔNG NAI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
Tên lớp: CĐĐDLT12A - Tên ngành: Điều dưỡng - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học 

(Kèm theo Quyết định số J} O í /QĐ-CĐYT ngày 4L /  ẶO / 2jDL2- của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tốt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

bắt buôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng số 
tín chỉ

1 20221014 Trần Thị Xuân Liễu 11/07/1988 45 0 45 3.19 Khá

2 20221015 Mạch Thu Nhi 09/07/1991 45 0 45 3.13 Khá

3 20221013 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/01/1981 45 0 45 3.33 Giỏi

Ẩn định số sinh viên trong danh sách : 3

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT HIỆU TRƯỞNG/ã  TRƯƠNÌ V ^
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UBND TÌNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẮNG Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NÃM 2022
Tên lớp: CĐPHCNLT8 - Tên ngành: Kỹ Thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học 

(Kèm theo Quyết định sỗ 3>0L /QĐ-CĐYTngày ẬL /  ẢO / ẢO2-1. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ytể)

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tốt nghiệp Ghi chúTin chi 

băt buôc
Tin chi 
tự  chon

Tông sô 
tín chỉ

1 20224006 Trần Phuơng Nam 20/01/1996 44 0 44 2.99 Khá

2 20224005 Lê Ngọc Thắng 10/06/1995 44 0 44 2.97 Khá

Ẩn định sỗ sinh viên trong danh sách : 2

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT



Đong Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

UBND TÌNH ĐỔNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỞNG CAO ĐẢNG Y TỂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022• • •
Tên lóp: CĐDLT9A - Tên ngành: Dược - Trinh độ: CAO ĐẮNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học 

(Kèm theo Quyết định số 3 ơ  L  /QĐ-CĐYTngày 4L / ẬO / 2-012-của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Tín chĩ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tổt nghiệp Ghi chủTÍn chỉ 

băt buôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng sô 
tín chỉ

1 20222051 Phan Thị Tường Duy 19/04/1996 48 0 48 3.00 Khá

2 20222049 Trần Ngọc Thu Lan 03/05/1983 48 0 48 2.88 Khá

3 20222050 Trần Thị Hồng Lan 20/10/1967 48 0 48 2.80 Khá

4 20222004 Nguyễn Thị Yen Linh 12/01/1992 48 0 48 3.06 Khá

5 20222054 Phạm Trần Mai Ly 04/09/1984 48 0 48 3.59 Giòi

6 20222101 Nguyễn Tuyết Quỳnh Như 10/11/1992 48 0 48 3.20 Giỏi

7 20222094 Vũ Thị Phương Thảo 09/08/1982 48 0 48 3.24 Giỏi

8 20222055 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/09/1978 48 0 48 2.83 Khá

9 20222095 Phạm Thị Kiều Trinh 10/01/1983 48 0 48 2.70 Khá

Ẩn định sổ sinh viên trong danh sách : 9



Đồng Nai, ngày 12 tháng ] 0 năm 2022

UBND TÌNH ĐÔNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỞNG CAO ĐẢNG Y TÉ Dộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP NĂM 2022• • •
Tên lóp: CĐDLT9R - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẨNG - Hệ: Liên thông Vừa làm vừa học 

(Kèm theo Quyết định sỗ3  O i- /QĐ-CĐYT ngày AL ỉ  ẢO /  2-Ũ12- của Hiệu trưởng Trường Cao đảng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tốt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

bắtbuôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng sổ 
tín chỉ

1 20222091 Kiều Thị Hoa 29/08/1986 48 0 48 3.07 Khá

2 20222093 Trần Thị Quyên 17/06/1995 48 0 48 3.04 Khá

3 20222092 Trần Thị Vân 01/10/1996 48 0 48 3.14 Khá

Ẩn định sổ sinh viên trong danh sách : 3



Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

UBND TÌNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ Độc lập - T ựdo - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022• • •
Tên lóp: CĐD10D - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy 

(Kèm theo Quyết định sổ 3 0 í- /QĐ-CĐYT ngày A2- /ẢO /  l ũ  13- của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tề)

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tổt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

băt buôc
TÍn chỉ 
tự  chpn

Tổng sô 
tín chi

1 1922010111 Trần Thị Thu Thảo 10/11/2001 88 9 97 2.30 Trung bình

Ẩn định số sình viên trong danh sách: 1



Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

UBND TÌNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ) NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẮNG Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022• • •
Tên lớp: CĐD10R - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy 

(Kèm theo Quyết định sổ 3 ơ i .  /QĐ-CĐYT ngày /iL  /  40 /  2JD2~L cùa Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tể)

II Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tét nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

băt buôc
TÍn chỉ 
tụ’ chpn

Tổng số 
tin chỉ

1 1922010172 Nguyễn Thị Bích Trâm 23/09/1996 88 9 97 3.52 Khá Hạ bậc học 
lại, thi lại

An định sỗ sinh viên trong danh sách: 1 

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT HIỆU TRƯỞNG
OAN ^



DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022• • •
Tên lớp: CĐDVB2-K2T - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Văn bằng 2 TN 

(Kèm theo Quyết định sổ 3 0  í  /QĐ-CĐYT ngày 42- /  AO / 2jOỈ.2. của Hiệu trưởng Trường Cao đảng Y tế)

UBND TÌNH ĐÔNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ Độc lập - Tự do - llnnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 thảng 10 năm 2022

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chĩ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tốt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

băt buôc
TÍn chỉ 
ty  chpn

Tổng sô 
tín chi

1 20212029 Lê Thị Tâm 14/07/1995 43 5 48 2.98 Khá

Ân định sỗ sinh viên trong danh sách: 1

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT
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Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022» • •
Tên lóp: CĐDVB2-K2N - Tên ngành: Dược - Trinh độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Văn bằng 2 NN 

(Kèm theo Quyết định s ẳ J ) 0 L  /QĐ-CĐYTngày Ạ2. /A O  / LO của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ytế)

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tổt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

băt buôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng sô 
tín chỉ

1 20212030 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 22/04/1989 66 5 71 2.82 Khá

2 20212143 Lê Thị Thanh Hà 28/03/1985 66 5 71 2.99 Khá

3 20212184 Ninh Hồng Hòa 08/07/1988 66 5 71 2.92 Khá

4 20212141 Luu Thị Thu Huyền 17/01/1996 66 5 71 2.53 Khá

5 20212241 Hoàng Thế Hưng 18/01/1979 66 5 71 3.25 Giỏi

6 20212074 Nguyễn Thị Ngọc Lan 01/01/1983 66 5 71 2.99 Khá

7 20212045 Minh Thị Loan 19/04/1983 66 5 71 3.06 Khá

8 20212020 Nguyễn Tuấn Long 13/04/1979 66 5 71 3.75 Xuất sắc

9 20212229 Bùi Thị Ánh Nguyệt 21/03/1993 66 5 71 2.83 Khá

10 20212236 Lê Thị Kiều Oanh 04/04/1991 66 5 71 2.99 Khá

11 20212152 Ngô Hoàng Phúc 22/05/1990 66 5 71 2.84 Khá

12 20212231 Phạm Thị Bích Phương 22/08/1990 66 5 71 2.44 Trung bình

13 20212238 Phan Phước 10/10/1990 66 5 71 2.99 Khá

14 20212145 Nguyễn Thị Thảo 02/03/1993 66 5 71 3.49 Giỏi

15 20212142 Mai Thị Thắm 27/05/1994 66 5 71 2.87 Khá

16 20212025 Bùi Đình Thịnh 15/06/1982 66 5 71 3.87 Xuất sắc

17 20212084 Vương Thị Bích Thuận 24/02/1989 66 5 71 2.80 Khá

18 20212240 Vũ Thị Thủy 02/11/1986 66 5 71 3.27 Giỏi

19 20212168 Đoàn Duy Ánh Tiên 25/12/1997 66 5 71 2.92 Khá

20 20212144 Trần Thị Tiên Tiến 02/12/1991 66 5 71 3.27 Giỏi

21 20212019 Nguyễn Thị Như Tuyền 15/01/1995 66 5 71 3.04 Khá

22 20212233 Nguyễn Dương Minh Tuyết 07/10/1993 66 5 71 3.20 Giỏi

23 20212031 Đỗ Thị Vui 22/01/1989 66 5 71 3.85 Xuất sắc

Ẩn định số sinh viên trong danh sách : 23



Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

UBND TÌNH ĐÔNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUỜNG CAO ĐẮNG Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CỒNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
Tên lóp: CĐPHCN10B - Tên ngành: Kỹ Thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Chính quy 

(Kèm theo Quyết định số 3  04- /QĐ-CĐYT ngày A2- / t ô  /  2-012_ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

11 Mã sinh viễn Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tổt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

băt buôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng số 
tín chỉ

1 1926040024 Vũ Xuân Nguyện 23/05/1995 91 11 102 2.09 Trung bình

Ẩn định số  sinh viên trong danh sách: 1



DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NẢM 2022
Tên lớp: TCPHCNVB2-K4A - Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: TRUNG CẮP - Hệ: Văn bằng 2 TN 

(Kèm theo Quyết định số 3 0 1 /QĐ-CĐYTngày ■iL / 'iO /2-01-2- của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tể)

UBND TÍNH ĐỒNG NA] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỞNG CAO ĐẮNG Y TẾ f)ộr lập - Tự rin - Hạnh phiìr

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy Điểm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp  loại 
tốt nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

bắt buôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng sổ 
tin chỉ

1 21314007 Lê Thị Chinh 13/08/1986 30 0 30 3.10 Khá

2 21314005 Lê Thị Dung 22/05/1984 30 0 30 2.83 Khá

3 21314019 Hồ Thị Mỹ Duyên 28/12/1992 30 0 30 2.80 Khá

4 21314017 Nguyễn Đức Dưỡng 20/01/1980 30 0 30 2.33 Trung bình

5 21314016 Nguyễn Lê Hải Đăng 26/07/1993 30 0 30 3.37 Giỏi

6 21314023 Phan Thị Minh Gương 10/03/1987 30 0 30 2.53 Khả

7 21314030 Phan Thị Thanh Hà 06/07/1981 30 0 30 3.77 Xuất sắc

8 2131400] Nguyễn Nhật Hào 01/01/1997 30 0 30 2.53 Khá

9 21314035 Nguyễn Đức Hoàn 10/10/1991 30 0 30 2.53 Khá

10 21314043 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/08/1998 30 0 30 2.83 Khá

11 21314004 Mai Thị Bích Liên 27/10/1992 30 0 30 3.10 Khá

12 21314011 Đoàn Thị Loan 29/05/1990 30 0 30 2.73 Khá

13 21314020 Phạm Thị Kim Ngân 09/09/1990 30 0 30 3.29 Giỏi

14 21314010 Mai Thị Lan Phương 13/09/1985 30 0 30 3.20 Giỏi

15 21314027 Hồ Quốc Thạch 30/04/1994 30 0 30 3.20 Giỏi

16 21314032 Nguyễn Thị Thu Trang 25/06/1989 30 0 30 3.70 Xuất sắc

17 21314008 Lê Anh Tuấn 12/09/1980 30 0 30 2.97 Khá

18 21314021 Đặng Minh Tú 16/07/1995 30 0 30 2.73 Khá

Ẩn định số sinh viên trong danh sách : 18

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT



UBND TỈNH ĐÒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẮNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đong Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NẨM 2022
Tên lớp: TCPHCNVB2-K4B - Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: TRUNG CÁP - Hệ: Văn bằng 2 TN 

(Kèm theo Quyết định số _£o i_ /QĐ-CĐYTngày A2- /  ÁO /2jOIZ- cù*3 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Ho và tên Ngày tháng 
năm sinh

Tín chỉ dã tích lũy Điếm 
trung bình 

tích lũy 
thang 4

xếp loại 
tết nghiệp Ghi chúTÍn chỉ 

bắt buôc
TÍn chỉ 
tự  chon

Tổng sô 
tin chỉ

1 21314026 Hoàng Thị Duyên 06/12/1981 30 0 30 2.43 Trung bỉnh

2 21314041 Ngô Bá Đạt 04/03/1979 30 0 30 2.77 Khá

3 21314031 Nguyễn Hải Đăng 05/08/1986 30 0 30 2.87 Khá

4 21314039 Tràn Văn Hải 21/08/1985 30 0 30 2.70 Khá

5 21314006 Phạm Thị Hồng Hạnh 17/10/1992 30 0 30 2.43 Trung binh

6 21314013 Lương Phi Hùng 17/09/1987 30 0 30 2.87 Khá

7 21314022 Phan Chí Linh 21/04/1994 30 0 30 3.03 Khá

8 21314003 Trịnh Thị Mận 22/02/1988 30 0 30 2.73 Khá

9 21314033 Phạm Thị Hồng Nhung 26/02/1990 30 0 30 2.30 Trung bình

10 21314025 Hồ Thị Phượng 08/10/1992 30 0 30 3.07 Khá

11 21314014 Nguyễn Viết Thuận 05/05/1982 30 0 30 2.77 Khá

12 21314024 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/10/1989 30 0 30 2.87 Khá

13 21314015 Hoàng Thị Thúy 17/07/1994 30 0 30 3.10 Khá

14 21314042 Lê Thị Tú Trinh 17/01/1995 30 0 30 2.93 Khá

15 21314036 Hồ Khắc Tuấn 20/11/1980 30 0 30 3.20 Giỏi

16 21314029 Tràn Minh Tuyết 05/11/1981 30 0 30 2.30 Trung bình

Ẩn định số sinh viên trong danh sách : 16

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT ỞNG
£ 7  TRƯỜN



UBND TỈNH ĐÒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022• • • ■
Tên lớp: TCYS24A - Tên ngành: Y sỹ - Trình độ: TRUNG CẨP - Hệ: Chính quy 

(Kèm theo Quyết định số ĩìồẩ . /QĐ-CĐYTngày ÀL / ẮO / 2-0L ì- cùa Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tể)

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Tỗng số ĐVHT Điểm tổt nghiệp xếp loni

tốt nghiệp Ghi chủ

1 20316004 Nguyễn Hoàng Phong 31/05/2000 83 7.80 Khá

Ẩn định số sinh viên trong danh sách: 1

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT



UBND TÍNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP NĂM 2022
Tên lớp: TCPHCNVB2-K4B - Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng - Trình độ: TRUNG CÁP - Hệ: Văn bàng 2 TN

Hoãn
xét
TN

KL kiến 
thức toàn 

khóa

Tín chỉ dã tích lũy Điểm
trung
bình

thang
4

Ly do chua đuoc TN

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

TÍn chỉ 
bất 

buôc

TÍn chỉ 
tự 

chon

Tổng 
sô tín 

chỉ

(rin chi (TC); Điểm trung 
bình (DTB); Chuấn đầu ra 
(CĐR), Hoãn xét (HX),...)

1 21314038 Nguyễn Đăng Dũng 20/03/1984 30 26.0 0.0 26.0 2.15 TC
2 21314012 Đỗ Thạch Duy Thanh 02/02/1988 30 26.0 0.0 26.0 3.23 TC

Tông sô sinh viên : 2

PHÒNG QLĐT-ĐBCL-HTQT
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